
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 67 5005 SSD độ III

1 2 22 ĐT UBT 13cm

1 3 39 2012 NXTC 12 tuần

2 4 52 4004 UXTC 14 tuần

2 5 63 4014 SSD độ III

2 6 48 3013 UXTC 14 tuần + CIN I

3 7 55 5005 UXTC 10 tuần

3 8 57 2012 UBT 2bên 7cm

3 9 37 ĐT NXTC 14 tuần

5 10 73 4013 UBT (T) 6 cm

5 11 43 2032 UXTC 10 tuần + UBT 5 cm

5 12 27 0000 NXTC 8cm

18 13 70 2032 UXTC 10cm

18 14 25 ĐT UBT (T) 8 cm

15 39 2012 NXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

1 1 26 1001 U hạ vị 20cm

1 2 17 ĐT U hạ vị 20cm

1 3 41 0000 NXTC 12 tuần

2 4 52 5015 UXTC 14 tuần

2 5 47 4004 UXTC 14tuần/VMC

2 6 36 2002 NXTC 14 tuần

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + CHÂN.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + CHÂN.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + CHÂN.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TÚ LINH.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TÚ LINH.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BẢO ANH+ Q.HẢI + X.PHƢỢNG.TT + THƠ.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + V HỘI

TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + V HỘI

TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + V HỘI

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + N.DUNG.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + N.DUNG.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + N.DUNG.SB

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TR BÍCH 2

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TR BÍCH 2

N.ĐIỆP2 + TR BÍCH 2 + CÚC.SB

THU NGUYỆT + HIỆU.TT + HIỀN.SB

B.HẢI + THU NGUYỆT + HIỆU.TT

THU NGUYỆT + HIỆU.TT + HIỀN.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC 

chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC 

chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC 

chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 04/04/2011 đến ngày 10/04/2011 (Tuần3)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

THI GÁI

LÊ THỊ NHÀN

TRẦN THỊ TRINH

HUỲNH THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ THANH TÀI

LÊ THỊ BÍCH VÂN

LÊ THỊ NHĨ

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

HỒ THỊ KIM THU

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

PHẠM THỊ ÂN

LỮ THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

LÊ THỊ RÀNH

LÊ THỊ THANH

HỌ VÀ TÊN

PHẠM THỊ GÁI

LÂM THANH THÚY

HÀ THỊ OANH

LÊ THỊ KIM DUNG

LÊ THỊ THÂN

1857

2205

1981

1863

1914

2041

SHC

1757

1943

1829

1908

1705

1921

48b

1888

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ 

DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1799

1906

1891

1869

PM

Ngày: 04/04/2011 

Ngày: 05/04/2011 

2071

1903

1246



3 7 69 4004 CTC dài

3 8 64 6000 SSD độ III

3 9 37 1011 NXTC 14 tuần

5 10 49 0000 UXTC 18 tuần

5 11 50 1001 UXTC  nhiều nhân to

5 12 43 ĐT UXTC 10tuần + UBT (T) 8cm

18 13 46 2002 UXTC 20 tuần

18 14 51 3013 UXTC + UBT (P)  8 cm

18 15 48 1001 UXTC 14 tuần

18 16 40 3003 UXTC 14 tuần

17 33 1011 NXTC 10 cm/VMC

6 18 47 2012 Sang thƣơng vú (P)

6 19 39 ĐT Sang thƣơng vú (P), Đa nang 2 vú

6 20 32 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 21 28 0000 Sang thƣơng 2 vú 

16 22 0

16 23 0

1 1 73 120011 SSD độ III

1 2 58 2001 SSD độ II

1 3 44 4004 UXTC 14 tuần

2 4 46 1021 UXTC 14 tuần + UBT (T) 5cm

2 5 69 10029 SSD độ III

2 6 28 ĐT U hạ vị 17cm

3 7 57 1001 UXTC 20 tuần

3 8 52 3003 UXTC 14 tuần

3 9 48 4003 UXTC 14 tuần

5 10 57 1021 UBT (P) 10cm/Tiểu đƣờng

5 11 49 5005 UXTC 14 tuần

5 12 47 2002 UXTC 14 tuần

T.HÒA + KIỀU LOAN + NA.SB 

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TÂM + CH.MINH.SB + YẾN.SB

PHAN NGA + HỒ HOA + LANG CHÂU.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

THÁI HÀ + PHAN NGA + LANG CHÂU.SB

T.HÒA + KIỀU LOAN + NA.SB   

T.HÒA + KIỀU LOAN + NA.SB  

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

TH.NGUYỆT+THÚY NGA.TT+2SB THU, HẠNH(S,3)

H.THU +THÚY NGA.TT+2SB THU, HẠNH(C,3)

DUYÊN + THU HÀ 2 + M.TÂM

DUYÊN + THU HÀ 2 + M.TÂM

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PH.DUNG.SB

H.TRUNG + Đ.THẢO + VÂN.SB

H.TRUNG + Đ.THẢO + VÂN.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG

H.THẮM + NAM.SB + HÀ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TH.UYÊN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TH.UYÊN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + TH.UYÊN.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PH.DUNG.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt đoạn CTC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC 

chừa 2pp

LÊ NGỌC SÂM

BÙI THỊ HẠNH

LÝ NGỌC ANH

TRẦN THỊ THANH THU

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ RIỆN

PHAN THỊ YÊN

LÊ HỒNG NHI

ĐÀM LAN

NGUYỄN THỊ KIM BẰNG

TRẦN THỊ MẬN

LÝ THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGOAN

TRẦN THỊ NGỌC

VÕ THỊ MƢỜI

NGÔ NGỌC DIỆU

MAI THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ MỘNG THƢỜNG

HUỲNH THỊ NHUNG

LÊ THỊ Ê

NGUYỄN THỊ 

PHẠM THỊ HẠNH

TRẦN LỆ HỒNG

NGUYỄN THỊ ỨNG

NGUYỄN HỮU LỘC

2157

2152

1958

1913

1948

1957

1822

1895

2042

2015

1849

2021

120

86

121

124

2147

2154

2126

1925

1930

1865

1817

1112

1821

1959

1916

Thứ: TƯ 

Ngày: 06/04/2011 



18 13 48 0020 UBT 2bên  13cm

18 14 47 2022 LNMCơ TC/VMC 2 lần

18 15 46 2012 UXTC 12 tuần

16 51 ĐT UXTC 14 tuần

16 17 0

1 1 77 10005 SSD độ IV

1 2 38 1001 UXTC + UBT 2 bên

1 3 42 ĐT NXTC 12 tuần

2 4 54 2002 UXTC 16 tuần

2 5 67 3003 SSD độ III

2 6 44 5005 UXTC 14 tuần

3 7 54 2002 UXTC 14 tuần

3 8 43 2012 UXTC 14 tuần

3 9 41 1001 NXTC 18tuần

5 10 51 1011 UXTC 14 tuần

5 11 49 2032 UXTC 14 tuần

5 12 36 3003 NXTC 16 tuần

18 13 31 0000 UBT (T) 8 cm, Nghi u ác tính

18 14 46 2022 UXTC 16 tuần

18 15 36 0010 NXTC 14 tuần

6 16 44 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 17 38 0000 Sang thƣơng vú (P)

6 18 26 ĐT Sang thƣơng vú (T)/VMC vú (T)

6 19 21 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 20 0

16 21 0

1 1 47 4004 UXTC 14 tuần NG.LAN.BM + TUYỀN.SB + LOAN.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

K.CHI+X.PHƢỢNG.TT+2SB TÙNG,M.PHƢỢNG(C,3)

B.MAI + Đ.TRỌNG + NGỌC.SB 

B.MAI + Đ.TRỌNG + NGỌC.SB 

B.MAI + Đ.TRỌNG + NGỌC.SB 

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

TR.THẢO + VY.SB + PHÚ.NT  

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

TR.THẢO + PHÚ.NT + VY.SB    

DPMAI + TRÍ 1 + THỊ LINH.SB   

DPMAI + TRÍ 1 + THỊ LINH.SB  

DPMAI + TRÍ 1 + THỊ LINH.SB    

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

DỰ BỊ

NHẠN + ÚT + X.PHƢỢNG.TT + THÚY NGA.TT

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC 

chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC 

chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC 

chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

BN SẢN A

PHAN THỊ VỸ

TRẦN THỊ THÚY ĐIỆP

MAI THỊ EM

VŨ PHƢƠNG HOA

BÙI THỤY TRANG

HÀ THỊ THANH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GIÁC TIẾN

NGUYỄN THỊ MINH LOAN

ĐÀO THỊ THAO

NGUYỄN THỊ KIM HÀ

BÙI THỊ HƢỜNG

LÂM THỊ TUYẾT HẠNH

VŨ THỊ KIM HIỀN

NGUYỄN THỊ  LÝ

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

PHAN THỊ NGÂN

HỒ THỊ HẰNG

PHẠM THỊ THẠNH

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

PHẠM THỊ YẾN

BN SẢN A

HUỲNH THỊ TRA

HUỲNH THỊ HỒNG VÂN

ĐOÀN THỊ VÂN

2231

2028

2025

1308

97

128

98

2088

1062

2112

2135

2013

50B

2131

1999

2089

1850

2140

2102

2000

1373

49B

1969

1877

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/04/2011 

Ngày: 08/04/2011 



1 2 59 8008 SSD độ II

1 3 29 1021 NXTC 8cm

2 4 49 5015 SSD độ II

2 5 19 ĐT U hạ vị 20cm

2 6 45 2012 UXTC 16 tuần

2 7 34 1011 NXTC 14 tuần

3 8 48 0000 UXTC 8 tuần + UBT (T)  7cm

3 9 46 3013 SSD độ III

3 10 39 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P)  8cm

5 11 50 3023 UXTC 14 tuần

5 12 34 0211 UXTC 18 tuần/VMC Bóc NX

5 13 25 ĐT UBT 10 cm/VMC 2 lần bóc u

18 14 45 3023 UXTC 16 tuần

18 15 41 101 UXTC 10 tuần + UBT (P) 10cm

16 16 0

H.HIỆP + DUY + QUỸ.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

DPMAI+ T.PHƢỢNG,H.LOAN+T.NGA.TT+ 

TRƢỜNG.SB

T.NGÂN + T.MAI + CÔNG.SB

THỐNG + YÊN + KIM CHÂU.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + KIM CHÂU.SB

H.HIỆP + DUY + QUỸ.SB

H.HIỆP + DUY + QUỸ.SB

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

NG.LAN.BM + LOAN.SB + TUYỀN.SB   

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

T.NGÂN + T.MAI + CÔNG.SB

Cắt HTTC + PP có u

Mổ lấy thai

Ngày 31 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP   

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN

VÕ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

CHÂU THỊ ÚT

ĐINH THỊ NGỌC

VY THỊ TƢỜNG

PHAN THỊ TUYẾT

VÕ THỊ Á

NGUYỄN NGỌC GIÀU

VÕ THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ ĐÀO

2235

2108

2122

2095

2098

2094

1210

2047

2144

1920

2033

1936

2006

1933


